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(Tiếp theo Công báo số 299 + 300) 
PHỤ LỤC XIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đăng ký thành lập, 
đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt 
động, tạm ngừng kinh 
doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã 
thông báo, chấm dứt 
hoạt động đối với chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh trong trường hợp 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh 
doanh khác tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung 
ương nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính đối với 
doanh nghiệp hoạt động 

- Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trường hợp 
Chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện, địa điểm 
kinh doanh: 
Trong thời hạn 
05 (năm) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quận 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
các trường hợp: 
doanh nghiệp 
thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 
mạng điện tử; 
đăng ký tạm 
ngừng kinh 
doanh, tiếp tục 
kinh doanh trước 
thời hạn đã thông 
báo, chấm dứt 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo Giấy phép đầu tư, 
Giấy chứng nhận đầu tư 
(đồng thời là Giấy 
chứng nhận đăng ký 
kinh doanh) hoặc các 
giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương đương 

hoạt động chi 
nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm 
kinh doanh. 

ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đăng ký thành lập, 
đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt 
động, tạm ngừng kinh 
doanh, tiếp tục kinh 
doanh trước thời hạn đã 
thông báo, chấm dứt 
hoạt động đối với chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh trên Giấy phép 
đầu tư, Giấy chứng 
nhận đầu tư (đồng thời 
là Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh) 
hoặc các giấy tờ có giá 
trị pháp lý tương đương, 

- Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

- Trường hợp 
Chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện, địa điểm 
kinh doanh: 
Trong thời hạn 
05 (năm) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
các trường hợp: 
doanh nghiệp 
thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 
mạng điện tử; 
đăng ký tạm 
ngừng kinh 
doanh, tiếp tục 
kinh doanh trước 
thời hạn đã thông 
báo, chấm dứt 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện do 
Cơ quan đăng ký đầu tư 
cấp đối với chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh cùng 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi 
doanh nghiệp đặt tru sở 
chính 

hoạt động chi 
nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm 
kinh doanh. 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tuc hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

3. Đề nghị dừng thực hiện 
thủ tuc đăng ký doanh 
nghiệp 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được văn 
bản đề nghị. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dung phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

4. Thông báo hủy bỏ nghị 
quyết, quyết định giải 
thể doanh nghiệp 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

5. Đăng ký thành lập 
doanh nghiệp tư nhân 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
các trường hợp: 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Doanh nghiệp 
thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; 
đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên 
cơ sở chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh. 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tuc hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

6. Đăng ký thành lập công 
ty TNHH một thành 
viên 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dung phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

các trường hợp: 
Doanh nghiệp 

thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; 
đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên 
cơ sở chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh. 

phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

7. Đăng ký thành lập công 
ty TNHH hai thành viên 
trở lên 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
các trường hợp: 
Doanh nghiệp 

thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; 
đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên 
cơ sở chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh. 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

8. Đăng ký thành lập công 
ty cổ phần 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
các trường hợp: 
Doanh nghiệp 

thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; 
đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên 
cơ sở chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh. 

ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

9. Đăng ký thành lập công 
ty hợp danh 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thị Sáu, Quân 
3) 

doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
các trường hợp: 
Doanh nghiệp 

thực hiện đăng ký 
doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; 
đăng ký thành lập 
doanh nghiệp trên 
cơ sở chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh. 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

10. Đăng ký thay đổi địa 
chỉ trụ sở chính của 
doanh nghiệp (đối với 
doanh nghiệp tư nhân, 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

công ty TNHH, công ty 
cổ phần, công ty hợp 
danh) 

hợp lệ. phường Võ 
Thị Sáu, Quân 

3) 

dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

11. Đăng ký đổi tên doanh 
nghiệp (đối với doanh 
nghiệp tư nhân, công ty 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

TNHH, công ty cổ 
phần, công ty hợp danh) 

nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

90G, Trân 
Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

12. Đăng ký thay đổi thành 
viên hợp danh 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tư. 

13. Đăng ký thay đổi người 
đại diện theo pháp luật 
của công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ 
phần 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

14. Đăng ký thay đổi vốn 
điều lệ, phần vốn góp, tỷ 
lệ phần vốn góp (đối với 
công ty TNHH, công ty 
cổ phần, công ty hợp 
danh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

15. Đăng ký thay đổi thành 
viên công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư. 

16. Đăng ký thay đổi chủ sở 
hữu công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyêt định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

17. Đăng ký thay đổi chủ 
doanh nghiệp tư nhân 
trong trường hợp bán, 
tặng cho doanh nghiệp, 
chủ doanh nghiệp chết 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 885/QĐ-
BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 
2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, 
hủy công khai trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

18. Thông báo thay đổi 
ngành, nghề kinh doanh 
(đối với doanh nghiệp 
tư nhân, công ty TNHH, 
công ty cổ phần, công 
ty hợp danh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

19. Đăng ký thay đổi vốn 
đầu tư của chủ doanh 
nghiệp tư nhân 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp qua mạng 
điện tử. 

BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

20. Thông báo thay đổi 
thông tin của cổ đông 
sáng lập công ty cổ 
phần chưa niêm yết 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

21. Thông báo thay đổi cổ 
đông là nhà đầu tư nước 
ngoài trong công ty cổ 
phần chưa niêm yết 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

22. Thông báo thay đổi nội 
dung đăng ký thuế (trừ 
thay đổi phương pháp 
tính thuế) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

23. Đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện (đối với doanh 
nghiệp tư nhân, công ty 
TNHH, công ty cổ 
phần, công ty hợp danh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp qua mạng 
điện tử. 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

24. Thông báo lập chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện ở nước ngoài (đối 
với doanh nghiệp tư 
nhân, công ty TNHH, 
công ty cổ phần, công 
ty hợp danh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

25. Cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh thay thế nội dung 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quận 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đăng ký hoạt động trên 
Giấy phép đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư 
(đồng thời là Giấy 
chứng nhận đăng ký 
kinh doanh) hoặc các 
giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương đương, Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện do 
Cơ quan đăng ký đầu tư 
cấp mà không thay đổi 
nội dung đăng ký hoạt 
động đối với chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh cùng 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính 

3; trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-
BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 
2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, 
hủy công khai trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

26. Thông báo lập địa điểm 
kinh doanh 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp lệ. phường Võ 
Thị Sáu, Quân 

3) 

đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

27. Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt động 
chi nhánh, văn phòng 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đại diện, địa điêm kinh 
doanh 

nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

90G, Trân 
Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

28. Thông báo thay đổi 
thông tin cổ đông là nhà 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 

Sở Tài chính - Phí công bố nội 
dung đăng ký 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đầu tư nước ngoài, 
thông báo thay đổi 
thông tin người đại diện 
theo ủy quyền của cổ 
đông là tổ chức nước 
ngoài, thông báo cho 
thuê doanh nghiệp tư 
nhân, thông báo thay 
đổi thông tin người đại 
diện theo ủy quyền 

việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quận 
3) 

doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-
BKHĐT ngày 30/6/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

29. Đăng ký doanh nghiệp 
đối với các công ty 
được thành lập trên cơ 
sở chia công ty 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-
BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 
2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, 
hủy công khai trong lĩnh vực 
thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

lý của Bộ Kê hoạch và Đầu tư. 

30. Đăng ký doanh nghiệp 
đối với các công ty 
được thành lập trên cơ 
sở tách công ty 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyêt định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/6/2021 của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thê, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

Q 
o> 

Q 
B 

o 
S õ>> 
3 o 
+ úì o 
2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
N 

LO 
LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

31. Hợp nhất doanh nghiệp 
(đối với công ty trách 
nhiệm hữu hạn, công ty 
cổ phần và công ty hợp 
danh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực thành lập và hoạt động của 

LO -P  ̂

Q 
o> 

Q 
B 

o 
S õ>> 
3 o 
+ úì o 
2 

ỢQ po> 
y 

2 
o 
N 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

32. Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp đối với công ty 
nhận sáp nhập (đối với 
công ty trách nhiệm hữu 
hạn, công ty cổ phần và 
công ty hợp danh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

33. Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp đối với công ty 
bị tách (đối với công ty 
trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư. 

34. Chuyển đổi công ty 
trách nhiệm hữu hạn 
thành công ty cổ phần 
và ngược lại 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyêt định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Kê hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thê, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư. 

35. Chuyển đổi doanh 
nghiệp tư nhân thành 
công ty hợp danh, công 
ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty cổ phần 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kê hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

36. Chuyển đổi công ty 
trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thành 
công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở 
lên 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

điện tử. dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

37. Chuyển đổi công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên thành 
công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Phí công bố nội 
dung đăng ký 
doanh nghiệp: 
100.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp qua mạng 
điện tử. 

BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

38. Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy xác nhận 
về việc thay đổi nội 
dung đăng ký doanh 
nghiệp do bị mất, cháy, 
rách, nát hoặc bị tiêu 
hủy dưới hình thức khác 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

39. Cấp đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh hoặc Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh 
doanh và đăng ký thuế 
sang Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp 
nhưng không thay đổi 
nội dung đăng ký kinh 
doanh và đăng ký thuế 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

điện tử. phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

40. Cập nhật bổ sung thông 
tin trong hồ sơ đăng ký 
doanh nghiệp 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Doanh nghiệp 
không phải trả 
phí, lệ phí đăng 
ký doanh nghiệp 
trong trường hợp 
cập nhật, bổ sung 
thông tin về số 
điện thoại, số fax, 
thư điện tử, 
website, địa chỉ 
của doanh nghiệp 
do thay đổi về địa 
giới hành chính 
và các trường hợp 
không làm thay 
đổi nội dung Giấy 
chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp 
và không thuộc 
các trường hợp 
thông báo thay 
đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp 
quy định tại các 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

điêu từ Điêu 56 
đến Điêu 60 Nghị 
định số 
01/2021/NĐ-CP. 

41. Thông báo tạm ngừng 
kinh doanh, tiếp tục 
kinh doanh trước thời 
hạn đã thông báo 
(doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh) 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

42. Giải thể doanh nghiệp - Thông báo giải 
thể doanh 
nghiệp: Trong 
thời hạn 01 (một) 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

- Đăng ký giải 
thể doanh 
nghiệp: Trong 
thời hạn 05 
(năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

43. Giải thể doanh nghiệp 
trong trường hợp bị thu 
hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp 
hoặc theo quyết định 
của Tòa án 

- Thông báo giải 
thể doanh 
nghiệp: Trong 
thời hạn 01 (một) 
ngày làm việc kể 
từ ngày ra quyết 
định thu hồi 
Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp hoặc 
nhận được quyết 
định của Tòa án 
đã có hiệu lực 
pháp luật. 

- Đăng ký giải 
thể doanh 
nghiệp: Trong 
thời hạn 05 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

(năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

44. Chấm dứt hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh 

Trong thời hạn 
05 (năm) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

45. Hiệu đính thông tin 
đăng ký doanh nghiệp 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dẫn vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vê công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

46. Chấm dứt Cam kết thực 
hiện mục tiêu xã hội, 
môi trường 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
vê đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-

U i  õ 

Q 
o> 

Q 
B 

o 
S õ>> 
3 o 
+ úì o 
2 

ỢQ 
po> 
y 

2 
o 
N 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

47. Chuyển đổi doanh 
nghiệp thành doanh 
nghiệp xã hội 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

48. Thông báo thay đổi nội 
dung Cam kết thực hiện 
mục tiêu xã hội, môi 
trường của doanh 
nghiệp xã hội 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

49. Thông báo về việc sáp 
nhập công ty trong 
trường hợp sau sáp 
nhập công ty, công ty 
nhận sáp nhập không 
thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

Không - Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

50. Cấp đổi Giấy phép đầu 
tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư (đồng thời là 
Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh) hoặc các 
giấy tờ có giá trị pháp 
lý tương đương sang 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

Thị Sáu, Quân 
3) 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 
nghiệp đối với 
trường hợp doanh 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp trong 
trường hợp không thay 
đổi nội dung đăng ký 
kinh doanh và có thay 
đổi nội dung đăng ký 
kinh doanh 

nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

51. Cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp, 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh đối với các 
doanh nghiệp hoạt động 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Tài chính 

(Trụ sở 03: 
90G, Trần 

Quốc Toản, 
phường Võ 

- Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 
50.000 đồng/lần. 

- Miễn lệ phí 
đăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 
ngày 04/01/2021 của Chính phủ 
về đăng ký doanh nghiệp; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo Giấy phép thành 
lập và hoạt động kinh 
doanh chứng khoán 

Thị Sáu, Quân 
3) 

nghiệp đối với 
trường hợp doanh 
nghiệp thực hiện 
đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng 
điện tử. 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 
ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí cung 
cấp thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-
BKHĐT ngày 16/03/2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 
dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT 
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 
bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 
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PHỤ LỤC XIV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký 
thành lập hộ 
kinh doanh 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

- Mức thu: 
100.000 
đồng/lần/đăng 
ký. 

- Đối tượng miễn 
thu: Hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 
04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 
nghiệp; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trưc thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 
16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 
18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

2 Đăng ký 
thay đổi nội 
dung đăng 
ký hộ kinh 
doanh 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

- Mức thu: 
100.000 
đồng/lần/đăng 
ký. 

- Đối tượng miễn 
thu: Hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 
04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 
nghiệp; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trưc thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 
16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 
18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

3 Tạm ngừng 
kinh doanh, 
tiếp tục kinh 
doanh trước 
thời hạn đã 
thông báo 
của hộ kinh 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Không 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 
17/6/2020; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 
04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 
nghiệp; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trưc thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 
16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 
18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 
26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 
07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh sửa đổi, bãi bỏ các phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại 
phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

4 Chấm dứt 
hoạt động hộ 
kinh doanh 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

Không 

số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 
26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 
07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh sửa đổi, bãi bỏ các phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại 
phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

5 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký hộ 
kinh doanh 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được văn bản đề 
nghị. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp huyện 

- Mức thu: 
100.000 
đồng/lần/đăng 
ký. 

- Đối tượng miễn 
thu: Hộ nghèo, 
người cao tuổi, 
người khuyết tật, 
người có công 
với cách mạng. 

số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn 
về đăng ký doanh nghiệp; 

- Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 
26/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ 
kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 
07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 
- Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh sửa đổi, bãi bỏ các phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại 
phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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PHỤ LỤC XV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Đề nghị thay đổi tên 
tổ hợp tác, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã, 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm 
kinh doanh của hợp 
tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã do xâm phạm 
quyền sở hữu công 
nghiệp 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đầy đủ giấy 
tờ quy định 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Đối với hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã: 
Không. 

- Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

- Luật Hợp tác xã số 
17/2023/QH15 ngày 
20/6/2023; 

- Nghị định số 
92/2024/NĐ-CP ngày 
18/7/2024 của Chính phủ 
về đăng ký tổ hợp tác, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã. 

- Thông tư số 
09/2024/TT-BKHĐT 
ngày 16/5/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành biểu 
mẫu thực hiện thủ tục 
đăng ký tổ hợp tác, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác 

2. Đề nghị hủy bỏ Giấy 
chứng nhận đăng ký 
tổ hợp tác, Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác 
xã, Giấy chứng nhận 
đăng ký chi nhánh, 
văn phòng đại diện 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
văn bản đề nghị 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Đối với hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã: 
Không. 

- Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 

- Luật Hợp tác xã số 
17/2023/QH15 ngày 
20/6/2023; 

- Nghị định số 
92/2024/NĐ-CP ngày 
18/7/2024 của Chính phủ 
về đăng ký tổ hợp tác, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã. 

- Thông tư số 
09/2024/TT-BKHĐT 
ngày 16/5/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành biểu 
mẫu thực hiện thủ tục 
đăng ký tổ hợp tác, hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đối với trường hợp nội 
dung kê khai trong hồ 
sơ đăng ký thành lập 
là giả mạo 

Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

xã và quy định về nội 
dung thông tin, việc cập 
nhật, khai thác và quản lý 
Hệ thống thông tin quốc 

3. Đăng ký thành lập tổ 
hợp tác; đăng ký tổ 
hợp tác trong trường 
hợp đã được thành lập 
trước ngày Luật Hợp 
tác xã có hiệu lực thi 
hành, thuộc đối tượng 
phải đăng ký theo quy 
định tại khoản 2 Điều 
107 Luật Hợp tác xã 
2023 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

gia về hợp tác xã. 

- Quyết định số 
1739/QĐ-BKHĐT ngày 
13/8/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, thủ 
tục hành chính bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai 
trong lĩnh vực thành lập 

4. Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký tổ hợp 
tác do bị mất, cháy, 
rách, nát hoặc bị tiêu 
hủy 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được văn bản đề 
nghị 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

và hoạt động của tổ hợp 
tác, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết số 
124/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban 
hành các loại phí, lệ phí 

5. Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký tổ hợp 
tác 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 

và hoạt động của tổ hợp 
tác, hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nghị quyết số 
124/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh về ban 
hành các loại phí, lệ phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lệ phố Thủ Đức định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

thuộc thâm quyền của 
Hội đồng nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị quyết số 
07/2024/NQ-HĐND ngày 
19/5/2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh quy định mức 
thu lệ phí trong thực hiện 
thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
52/201 6/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 

6. Hiệu đính, cập nhật, 
bổ sung thông tin 
đăng ký tổ hợp tác 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

thuộc thâm quyền của 
Hội đồng nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị quyết số 
07/2024/NQ-HĐND ngày 
19/5/2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh quy định mức 
thu lệ phí trong thực hiện 
thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
52/201 6/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 

7. Thông báo tạm ngừng 
kinh doanh, tiếp tục 
kinh doanh trở lại đối 
với tổ hợp tác 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

thuộc thâm quyền của 
Hội đồng nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị quyết số 
07/2024/NQ-HĐND ngày 
19/5/2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh quy định mức 
thu lệ phí trong thực hiện 
thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
52/201 6/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 

8. Chấm dứt hoạt động 
tổ hợp tác 

* Trường hợp 
thông báo chấm 
dứt hoạt động tổ 
hợp tác: 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
giấy tờ theo quy 
định. 

* Trường hợp 
đăng ký chấm 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

thuộc thâm quyền của 
Hội đồng nhân dân 
Thành phố. 

- Nghị quyết số 
07/2024/NQ-HĐND ngày 
19/5/2024 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh quy định mức 
thu lệ phí trong thực hiện 
thủ tục hành chính áp 
dụng dịch vụ công trực 
tuyến trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
52/201 6/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành mức 
thu 10 loại phí và 07 loại 
lệ phí trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 
17/2018/QĐ-UBND ngày 
16/5/2018 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dứt hoạt động tổ 
hợp tác: 
- 05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận hồ sơ. 

- 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
kết thúc thời hạn 
(thời hạn 03 
tháng kể từ ngày 
cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp 
huyện thông báo 
tình trạng tổ hợp 
tác đang làm thủ 
tục chấm dứt 
hoạt động trên 
Cổng thông tin 
quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp 
mà không nhận 
được hồ sơ đăng 
ký chấm dứt hoạt 
động tổ hợp tác). 

Chí Minh sửa đổi, bãi bỏ 
các Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí 
và 07 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 

9. Dừng thực hiện thủ 03 ngày làm việc Ủy ban nhân Không 

Chí Minh sửa đổi, bãi bỏ 
các Phụ lục ban hành kèm 
theo Quyết định số 
52/2016/QĐ-UBND ngày 
10/12/2016 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố ban 
hành mức thu 10 loại phí 
và 07 loại lệ phí trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục đăng ký hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác 
xã 

kể từ ngày nhận 
được đề nghị 

dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

10. Dừng thực hiện thủ 
tục đăng ký tổ hợp tác 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đề nghị 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không thu lệ phí 
đăng ký đối với tổ 
hợp tác theo quy 
định tại khoản 2 
Điều 22 Luật Hợp 
tác xã 2023 

11. Dừng thực hiện thủ 
tục giải thể hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được đề nghị 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 

12. Thông báo lập chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện ở nước ngoài 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 

13. Hiệu đính, cập nhật, 
bổ sung thông tin 
đăng ký hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 

14. Thông báo bổ sung, 
cập nhật thông tin 
trong hồ sơ đăng ký 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 

Thu phí trong trường 
hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã bổ sung, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã 

phố Thủ Đức cập nhật các thông 
tin trên Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp 
tác xã, Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động chi nhánh, văn 
phòng đại diện, Giấy 
chứng nhận đăng ký 
địa điểm kinh 
doanh: 
- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 

- Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

15. Hiệu đính, cập nhật, 
bổ sung thông tin 
đăng ký chi nhánh, 
văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh 
của hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 

16. Đăng ký thành lập hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã; đăng ký chuyển đổi 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 

- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tổ hợp tác thành hợp 
tác xã; đăng ký khi hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã chia, tách, hợp nhất 

phố Thủ Đức - Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

17. Đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, thông báo địa 
điểm kinh doanh 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 

- Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

18. Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác 
xã; Đăng ký thay đổi 
nội dung đối với 
trường hợp hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã bị 
tách, nhận sáp nhập 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 
- Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

19. Cấp đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác 
xã 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 
- Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

20. Thông báo thay đổi 
nội dung đăng ký hợp 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 

Ủy ban nhân 
dân quận, 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã; Thông báo thay 
đổi nội dung đăng ký 
đối với hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã bị 
tách, nhận sáp nhập 

hồ sơ hợp lệ huyện, thành 
phố Thủ Đức 

21. Thông báo về việc 
thành lập doanh 
nghiệp của hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 

22. Đăng ký thay đổi nội 
dung đăng ký hoạt 
động của chi nhánh, 
văn phòng đại diện, 
địa điểm kinh doanh 
của hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã; 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 

- Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

23. Thông báo tạm ngừng 
kinh doanh/ tiếp tục 
kinh doanh trở lại đối 
với hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã, chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh 
doanh 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

24. Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác 
xã, Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại 
diện, Giấy chứng nhận 
đăng ký địa điểm kinh 
doanh của hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
văn bản đề nghị 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

- Nộp trực tiếp: 
100.000 
đồng/lần/đăng ký. 
- Nộp trực tuyến: 0 
đồng. 

25. Đăng ký giải thể hợp 
tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã 

- Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được nghị quyết 
giải thể hợp tác 
xã, liên hiệp hợp 
tác xã. 

- Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đăng ký 
giải thể. 
- Sau thời hạn 06 
tháng kể từ ngày 
cơ quan đăng ký 
kinh doanh cấp 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

huyện nhận được 
nghị quyết giải 
thể của hợp tác 
xã, liên hiệp hợp 
tác xã mà không 
nhận được hồ sơ 
đăng ký giải thể 
của hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác 
xã. 

26. Chấm dứt hoạt động 
chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm 
kinh doanh của hợp 
tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã 

- Trường hợp 
chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện, địa điểm 
kinh doanh trong 
nước: 

Trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đăng ký 
chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện, địa điểm 

Ủy ban nhân 
dân quận, 
huyện, thành 
phố Thủ Đức 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh. 

Kết thúc thời hạn 
06 tháng kể từ 
ngày cơ quan 
đăng ký kinh 
doanh cấp huyện 
thông báo tình 
trạng chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện, địa điểm 
kinh doanh đang 
làm thủ tuc chấm 
dứt hoạt động 
trên Cổng thông 
tin quốc gia về 
đăng ký doanh 
nghiệp mà không 
nhận được hồ sơ 
đăng ký chấm 
dứt hoạt động chi 
nhánh, văn 
phòng đại diện, 
địa điểm kinh 
doanh và ý kiến 
phản đối bằng 
văn bản của cơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quan quản lý 
thuế hoặc tổ 
chức, cá nhân và 
bên có liên quan 
khác. 

- Trường hợp 
chấm dứt hoạt 
động chi nhánh, 
văn phòng đại 
diện, địa điểm 
kinh doanh ở 
nước ngoài: 

Trong thời hạn 
03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được thông báo. 
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PHỤ LỤC XVI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THUẾ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục khai, 
nộp phí bảo vệ 
môi trường đối 
với khí thải 

Tại Sở Tài nguyên và Môi 
trường hoặc Phòng Tài nguyên 
và Môi trường: 

Tổ chức thu phí thẩm định Tờ 
khai phí trong thời hạn 30 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận Tờ 
khai phí. Trường hợp số phí 
phải nộp theo kết quả thẩm 
định khác với số phí người nộp 
phí đã kê khai, nộp thì tổ chức 
thu phí ban hành Thông báo 
nộp phí bảo vệ môi trường đối 
với khí thải gửi người nộp phí, 
chậm nhất trong 10 ngày làm 
việc kể từ ngày kết thúc thẩm 
định. 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường; 

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường 

Không - Luật Ngân sách nhà nước 
ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Phí và lệ phí ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 

- Luật Quản lý thuế ngày 13 
tháng 6 năm 2019; 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 
17 tháng 11 năm 2020; 

- Nghị định số 153/2024/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2024 
của Chính phủ quy định phí bảo 
vệ môi trường đối với khí thải; 
- Quyết định số 2869/QĐ-BTC 
ngày 02 tháng 12 năm 2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ban hành trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC XVII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực TIN HỌC - THỐNG KÊ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đăng ký 
mã số đơn vị có 
quan hệ với ngân 
sách 

- Trường hợp nộp trực 
tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện: Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ 
qua Dịch vụ công trực 
tuyến: Trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: 
32 Lê Thánh 
Tôn, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1 ) 

Không - Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn 
đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn 
vị. 

- Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 
26/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc công bố thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực đăng ký mã số 
đơn vị có quan hệ với ngân sách 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ 
Tài chính. 



PHỤ LỤC XVIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Lập, thẩm định, 
quyết định phê 
duyệt khoản viện 
trợ là chương 
trình, dự án hỗ trợ 
kỹ thuật sử dụng 
viện trợ không 
hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức 
của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân 
nước ngoài thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn thẩm định: 
Không quá 20 ngày 
kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Thời hạn quyết 
định: Không quá 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo thẩm định 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: số 
32 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến 
Nghé, Quận 1) 

Không - Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 
tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quản 
lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài dành cho Việt Nam (Nghị 
định số 80/2020/NĐ-CP). 

- Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 
28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ 
tục hành chính mới, thủ tục hành chính 
bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức ODA và viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

2 Lập, thẩm định, 
quyết định phê 
duyệt khoản viện 
trợ là chương 
trình, dự án đầu 
tư sử dụng viện 
trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ 
trợ phát triển 
chính thức của 
các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân 
nước ngoài thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn thẩm định: 
Không quá 20 ngày 
kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

- Thời hạn quyết 
định: Không quá 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo thẩm định. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: số 
32 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến 
Nghé, Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công năm 2019. 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 
tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quản 
lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 
28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ 
tục hành chính mới, thủ tục hành chính 
bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức ODA và viện trợ không 
hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 
chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3 Lập, thẩm định, 
quyết định phê 
duyệt khoản viện 
trợ phi dự án sử 
dụng viện trợ 

- Thời hạn thẩm định: 
Không quá 20 ngày 
kể từ khi nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: số 
32 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến 
Nghé, Quận 1) 

Không - Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 
tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quản 
lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

không hoàn lại 
không thuộc hỗ 
trợ phát triển 
chính thức của 
các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân 
nước ngoài thuộc 
thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn quyết 
định: Không quá 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo thẩm định. 

nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 
28 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ 
tục hành chính mới, thủ tục hành chính 
bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức ODA và viện trợ không hoàn 
lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 
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PHỤ LỤC XIX 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục xác 
nhận chuyên 
gia 

Trong vòng 15 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: 

số 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 
tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia 
nước ngoài thực hiện các chương trình, dự 
án ODA; 
- Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-
BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính 
quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 
Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện 
các chương trình, dự án ODA ban hành kèm 
theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 
01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28 
tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạch và Đầu tư về việc Công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư. 

2 Quyết định 
chủ trương 
đầu tư các 
dự án đầu tư 
nhóm B, 
nhóm C sử 
dụng vốn 
ODA và vốn 
vay ưu đãi 
của các nhà 
tài trợ nước 
ngoài 

- Thời gian thẩm định 
báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư, báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi 
chương trình, dự án kể 
từ ngày cơ quan chủ trì 
thẩm định nhận đủ 
thành phần hồ sơ hợp 
lệ: Không quá 30 
ngày. 

- Thời hạn Quyết định 
chủ trương đầu tư: Tùy 
thuộc vào kỳ họp Hội 
đồng nhân dân Thành 
phố 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: 

số 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 
Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh 
nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 
04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-
CP; 
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 
06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 
10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện 
trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3 Quyết định 
phê duyệt 
văn kiện dự 
án hỗ trợ kỹ 
thuật, phi dự 
án (bao gồm 
dự án hỗ trợ 
kỹ thuật sử 
dụng vốn 
ODA, vốn 
vay ưu đãi 
để chuẩn bị 
dự án đầu 
tư) 

- Thời gian thẩm định 
văn kiện dự án/phi dự 
án kể từ ngày cơ quan 
chủ trì thẩm định nhận 
đủ thành phần hồ sơ 
hợp lệ: Không quá 20 
ngày. 
- Thời hạn phê duyệt: 

+ Trường hợp thuộc 
thẩm quyền phê duyệt 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố: 
không quá 10 ngày 
làm việc; 

+ Trường hợp thuộc 

Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: 

số 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 
Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh 
nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 
04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-
CP; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

thẩm quyền phê duyệt 
của Hội đồng nhân dân 
Thành phố: Tùy thuộc 
vào kỳ họp Hội đồng 
nhân dân Thành phố 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 
06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 
10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện 
trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4 Quyết định 
đầu tư 
chương 
trình, dự án 
đầu tư sử 
dụng vốn 
ODA, vốn 
vay ưu đãi 
thuộc thẩm 
quyền của 
người đứng 
đầu cơ quan 
chủ quản 

Thời gian quyết định 
đầu tư chương trình, 
dự án kể từ ngày cấp 
có thẩm quyền quyết 
định đầu tư nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ như sau: 

- Chương trình đầu tư 
công: Không quá 20 
ngày; 

- Dự án nhóm A: 
Không quá 15 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: 
Không quá 10 ngày. 

- Đối với dự án 
không có cấu 
phần xây dựng: 
Sở Tài chính. 

- Đối với dự án 
có cấu phần xây 
dựng: Cơ quan 
chuyên môn về 
xây dựng. 

Không - Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, 
Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh 
nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 
thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 
04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-
CP; 
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 
06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 
30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn 
vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính 
phủ; 

- Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 
16/8/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-
CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại 
vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của 
Chính phủ; 

- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 
10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện 
trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 
18/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn 
thực hiện các chương trình, dự án đầu tư 
công của Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 
19/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định 
về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các 
chương trình, dự án đầu tư công của Thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định 
số Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 
18/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

5 Kế hoạch 
tổng thể 
thực hiện 
chương 
trình, dự án 
sử dụng vốn 
ODA, vốn 
vay ưu đãi, 
vốn đối ứng 

Không quy định Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: 

số 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 
04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định số 114/2021/NĐ-
CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 
- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 
10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện 
trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

6 Kế hoạch 
thực hiện 
chương 
trình, dự án 
sử dụng vốn 
ODA, vốn 
vay ưu đãi, 
vốn đối ứng 
hằng năm 

Không quy định Sở Tài chính 
(Trụ sở chính: 

số 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 
16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 
04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định số 114/2021/NĐ-
CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

- Quyết định số 1395/QĐ-BKHĐT ngày 
10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về công bố thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện 
trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát 
triển chính thức thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


